
PHỤ LỤC 1
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Thông báo số: 290 /TB-UBND ngày  04 tháng 11 năm 2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ thực hiện kê khai giá

Tên hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

I Đưa ra khỏi danh sách

1 Công ty TNHH MTV Hoàng Vũ Xăng, dầu thành phẩm Thôn Văn Miêu, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng
Sơn Nguyễn Nhân Khoái 0972219866

II Bổ sung danh sách

1 Công ty cổ phần đầu tư và
thương mại Đồng Đăng

Giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ

Số 8, TTTM Đồng Đăng - Lạng Sơn,
thôn Ga, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn Dương Đình Khoa 0915450915

2 Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn Giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ

Tầng 4, Chợ Đông Kinh, phường Đông
Kinh, tỉnh Lạng Sơn Lê Thị Thu Hường 02053873388

3 Công ty TNHH MTV xây dựng
thương mại Phạm Trung Kiên

Giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn Phạm Thị Hợi 0376511600

4 HTX Kinh doanh tổng hợp Bảo
Long Vũ Sơn

Giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ Thôn Nà Pán, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Chung 0985358999

5 Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh
dịch vụ tổng hợp xã Đồng Ý

Giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ

Thôn Khau Ràng, xã Tân Tri, tỉnh Lạng
Sơn Hoàng Xuân Tuyển 0979856213
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TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ thực hiện kê khai giá

Tên hàng hóa, dịch vụ thực
hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

6 Hợp tác xã Hòa Bình Giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ

Thôn Trung Tâm, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng
Sơn Hoàng Thị Hồng 0983277839

7 Hợp tác xã Kinh doanh tổng hợp
và dịch vụ thương mại Siền Hợp

Giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ

Thôn Tràng Sơn, xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng
Sơn Nguyễn Văn Siền 0839491111

8 Công ty TNHH TM và xây dựng
Lâm Bình

Giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ

Khu Bờ Sông, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn Bùi Văn Lâm 0987566955

9
Hợp tác xã dịch vụ vận tải, vật
liệu xây dựng, vệ sinh môi
trường xã Vân Nham

Giá dịch vụ sử dụng diện
tích bán hàng tại chợ

Thôn Phổng, xã Vân Nham, tỉnh Lạng
Sơn Lương Mạnh Dũng 984799563
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PHỤ LỤC 2
BỔ SUNG DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Thông báo số: 290 /TB-UBND ngày  04 tháng 11 năm 2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

I Quản lý, khai thác Bến xe hàng

1 Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương

Bến xe hàng Xuân Cương - điểm tập kết
Chi Ma Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã

Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Phượng 02053816688
Bến xe hàng, điểm tập kết kiểm tra hàng
hóa xuất nhập khẩu Hữu Nghị

2 Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo
Nguyên

Bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu
Tân Thanh

Cửa khẩu Tân Thanh, xã Hoàng
Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Quang Tuấn 0988818899

3 Công ty cổ phần đầu tư Thăng Long
Bến xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu cửa
khẩu Cốc Nam; Nhà kiểm hóa cửa khẩu
Cốc Nam

Cửa khẩu Cốc Nam, xã Hoàng
Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Xuân Tiến 0986969888

4 Công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu
tổng hợp Chi Ma HTT

Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi
Ma

Cửa khẩu Chi Ma, xã Lộc Bình,
tỉnh Lạng Sơn Mai Đức Trung 0985686799

II Quản lý, khai thác Bãi đỗ xe hàng

1 Công ty TNHH Quang Tâm Bãi đỗ xe, kho chứa hàng cửa khẩu Cốc
Nam

Cửa khẩu Cốc Nam, xã Hoàng
Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn Chu Thị Hạnh 0396225262

2 Công ty Cổ phần đầu tư kho, bãi Cốc Nam
- Thiên Trường Kho bãi hàng hóa cửa khẩu Cốc Nam Cửa khẩu Cốc Nam, xã Hoàng

Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn Đỗ Mạnh Cường 0915506666

III Quản lý, khai thác Bến xe khách

1 Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Bến xe Tân Thanh Cửa khẩu Cốc Nam, xã Hoàng
Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Xuân Tiến 0986969888
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TT Tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ trụ sở chính Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

2 Công ty Cổ phần XNK kho vận THL Bến xe Đồng Đăng Xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn Vũ Xuân Chiến 0818592666

3 Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng
Sơn Hoàng Thanh Hậu 02053875535

4 UBND xã Đình Lập Bến xe Đình Lập Xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn UBND xã Đình Lập 02053846214

5 Công ty TNHH MTV Thùy Linh Bến xe Hữu Lũng Xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Cẩm Tú 03673545575

6 Công ty Cổ phần Hữu nghị Xuân Cương Bến xe, trạm trung chuyển hành khách
quốc tế Hữu Nghị

Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, xã
Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Phượng 02053816688

7 HTX DV TM và VTHK Nhật Minh Bến xe Bắc Sơn Xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Tuyến 0913165398

8 Công ty Cổ phần Sao Vàng Bến xe phía Bắc thành phố Lạng Sơn Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Lê Thị Thu Hường 02053891666

9 UBND xã Thiện Thuật Bến xe Pác Khuông Xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn UBND xã Thiện Thuật 02053837219
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PHỤ LỤC 3
BỔ SUNG DANH SÁCH ĐƠN VỊ KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Thông báo số: 290 /TB-UBND ngày  04 tháng 11 năm 2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

TT Tổ chức kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
thực hiện kê khai giá

Tên hàng hoá, dịch vụ
 thực hiện kê khai giá Địa chỉ Người đại diện

theo pháp luật
Số điện thoại

liên hệ

I Thức ăn chăn nuôi

1 Công ty TNHH dịch vụ nông nghiệp Tình
Xuyên Thức ăn chăn nuôi Số 292, đường Ngô Quyền, phường Đông

Kinh, tỉnh Lạng Sơn Phan Thế Anh 0983855712

2 Doanh nghiệp tư nhân T&H Thức ăn chăn nuôi Khối 25, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn Hồ Thị Tuyết Trinh 0983193266

II  Thuốc bảo vệ thực vật

1 Công ty Cổ phần Ngân Sơn - Chi nhánh
Lạng Sơn Thuốc Bảo vệ thực vật Khối phố Lương Văn Tri, xã Bắc Sơn,

tỉnh Lạng Sơn Vũ Ngọc Hương 0973142068
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